	Trường Tiểu học Lương Điền

Lớp:  4….........
Họ và tên…………………….............
	BÀI KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT - LỚP 4
Năm học 2021 - 2022
 (Phần kiểm tra đọc)

	ĐIỂM

Đọc...........   Viết..............
TB....................
	NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN CHẤM
	GV coi: ................................
GV chấm: ...............................


I. Đọc thành tiếng. (3 điểm)


   - Đọc một đoạn văn trong các bài tập đọc đã học ở SGK Tiếng Việt lớp 4 (từ tuần 1 đến tuần 9) hoặc một đoạn văn không có trong SGK đã ghi trong phiếu .


   - Hình thức: Học sinh bốc thăm đọc một đoạn hoặc cả bài sau đó trả lời câu hỏi ghi trong phiếu.         * Lưu ý: Bài học thuộc lòng học sinh không được mở sách.

II. Đọc thầm và làm bài tập. (7 điểm)  (Thời gian: 35 phút)

TÔ MÌ CỦA NGƯỜI LẠ

Tối hôm đó, Su–e bị mẹ mắng, rồi không mang gì theo, cô đã đùng đùng ra khỏi nhà. Lang thang trên đường phố, không một đồng xu dính túi, cô đi qua một quán mì. Mùi thơm bốc lên ngào ngạt làm cô chợt cảm thấy đói ngấu. Người bán mì thấy cô đứng tần ngần trước quầy hàng bèn hỏi: “Này cô bé, cô có muốn ăn một tô không?”.

- Nhưng…nhưng cháu không mang theo tiền…- Cô bé thẹn thùng trả lời.

- Được rồi, tôi sẽ đãi cô. – Người bán hàng nói. – Vào đây, tôi làm cho cô một tô mì.


Mấy phút sau ông chủ quán bưng cho cô một tô mì bốc khói. Ngồi ăn được mấy miếng, Su – e lại bật khóc. – Có chuyện gì vậy? – Người chủ quán hỏi.

- Không có gì. Tại cháu cảm động quá! Su–e vừa nói vừa lấy tay quệt nước mắt.

- Thậm chí người không quen ngoài đường còn cho cháu một tô mì, còn mẹ cháu, sau khi cháu cãi lại đã để mặc cháu ra khỏi nhà. Chú là người lạ mà còn quan tâm đến cháu, còn mẹ cháu…thật là nhẫn tâm! – Cô bé nói với người bán mì… 

Nghe Su-e nói, ông chủ quán thở dài: “Này cô bé, sao lại nghĩ như vậy? Hãy suy nghĩ lại đi, tôi chỉ mới đãi cô một tô mì mà cô đã cảm động như vậy, còn mẹ cô đã nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô không biết ơn lại còn dám cãi lại mẹ nữa?”. Su-e giật mình ngạc nhiên khi hiểu ra điều đó. – Tại sao mình lại không nghĩ ra nhỉ? Một tô mì của người lạ mà mình cảm thấy mang ơn, còn mẹ đã nuôi mình hàng bao năm qua mà mình chưa bao giờ tỏ ra quan tâm đến mẹ dù chỉ một chút, lại vì chuyện nhỏ mà cãi lại. Trên đường về, cô thầm nghĩ những điều cô sẽ nói với mẹ: “Mẹ ơi, con xin lỗi. Con biết đó là lỗi của con, con xin mẹ tha thứ cho con..”
Khi bước vào cửa, Su-e nhìn thấy mẹ đang mệt mỏi và lo lắng vì đã tìm kiếm cô khắp nơi. Nhìn thấy Su-e, mẹ cô mừng rỡ nói: “Su-e vào nhà đi con. Chắc đói bụng lắm rồi phải không? Cơm nước mẹ nấu xong rồi, vào mà ăn đi cho nóng…”. Không kiềm chế được nữa, Su-e òa khóc trong tay mẹ.
                                                (Theo Những câu chuyện cảm động – Diễn đàn làm cha mẹ)



Khoanh tròn vào chữ đặt trước đáp án đúng hoặc làm theo yêu cầu:
Câu 1. (0,5 đ) Vì sao tối hôm đó, Su-e đã đùng đùng ra khỏi nhà?
A. Mẹ Su-e nấu cơm muộn nên cô phải đi ăn mì ngoài quán.
B. Su-e bị mẹ đuổi ra khỏi nhà.
C. Su-e bị mẹ mắng và cô rất giận mẹ.
Câu 2. (0,5 đ) Su-e ra khỏi nhà và trong túi quần:
A. có rất nhiều tiền
        B. không một đồng xu dính túi.


C. có đồ ăn
Câu 3. (0,5 đ)  Vì sao Su-e bật khóc khi được chủ quán cho ăn một bát mì?
A. Cảm động vì sự quan tâm của ông chủ quán và tủi thân vì nghĩ rằng mẹ nhẫn tâm với mình.
B. Thấy xấu hổ vì mình phải xin ăn. 



C. Thấy ân hận về việc làm của mình.
Câu 4. (1,0 đ) Vì sao Su-e quyết định trở về nhà xin lỗi mẹ?
...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................
Câu 5. (0,5 đ)  Nhìn thấy Su-e mẹ đã:
A. mắng xối xả


B. đuổi đi tiếp

C. mừng rỡ và bảo Su-e vào ăn cơm

Câu 6. (0,5 đ)  Câu chuyện muốn nói với em điều gì? (Chọn ý đúng nhất)
A. Những người lạ cũng có thể đối xử tốt với ta.
B. Cần phải quý trọng và biết ơn công lao chăm sóc của cha mẹ.

C. Không được tự ý bỏ nhà ra đi.
Câu 7. (0,5 đ) Tiếng nào sau đây không có đủ 3 bộ phận?
A. Oa



B. Xa



C. Mì
Câu 8. (1,5 đ) Gạch chân các động từ có trong các câu văn sau:

Hãy suy nghĩ lại đi! Mẹ cô nuôi cô từ khi cô còn nhỏ xíu, sao cô không biết ơn lại còn dám cãi lại và tức giận mẹ nữa?
Câu 9. (0,5 đ) Hai tiếng nào sau đây có vần giống nhau
A. “qua” và “hoa”



B. “qua” và “cua” 
Câu 10: (1,0 đ) Dấu hai chấm trong câu sau có tác dụng gì?

Cô có hai điều không đúng: cãi lại mẹ và nghĩ rằng mẹ cô không thương cô.
………………………………………………………………………………………………………………………………………...…….HẾT……………………………………….
PHÒNG GD &ĐT CẨM GIÀNG

TRƯỜNG TH LƯƠNG ĐIỀN


ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ GIỮA HỌC KÌ I
MÔN: TIẾNG VIỆT – LỚP 4

Năm học: 2021- 2022
Phần: Viết

I. Chính tả. (2điểm)   (Thời gian: 15 phút)

Tiếng sáo diều

Một mùa hè lại đến. Tôi khoác ba lô về thăm quê với tiếng sáo diều giục giã. Tôi bắt gặp hình ảnh những cậu bé đang mải mê vót nan tre uốn cánh diều giống như tôi ngày trước. Bất chợt, tiếng sáo diều vút ngân nga trên cánh đồng yên ả khiến tôi sững người. Tôi đã nhận ra bao điều trong tiếng sáo ấy.... Ôi, sáo diều…có lẽ sẽ theo tôi suốt cả cuộc đời.



                                                                                            (Nguyễn Anh Tuấn)
II. Tập làm văn. (8 điểm) (Thời gian: 35 phút)

Hãy viết thư cho bạn hoặc người thân ở xa để thăm hỏi và chúc mừng năm mới.
PGD&ĐT HUYỆN CẨM GIÀNG

 TRƯỜNG TH LƯƠNG ĐIỀN

BIỂU ĐIỂM VÀ ĐÁP ÁN CHẤM KIỂM TRA GIỮA HỌC KÌ I
MÔN TIẾNG VIỆT - LỚP 4

Năm học: 2021- 2022

A. Bài kiểm tra đọc: 10 điểm

1. Kiểm tra đọc thành tiếng: 3 điểm

- Đọc vừa đủ nghe, rõ ràng; tốc độ đọc đạt yêu cầu, giọng đọc có biểu cảm:  (1 điểm)  

- Ngắt nghỉ hơi đúng ở các dấu câu, các cụm từ rõ nghĩa; đọc đúng tiếng, từ (không đọc sai quá 5 tiếng): 1 điểm.

- Trả lời đúng câu hỏi về nội dung đoạn đọc: (1 điểm).

2. Bài kiểm tra đọc hiểu kết hợp kiểm tra từ và câu: 7 điểm

	Câu
	Đáp án
	Điểm

	1

( 0,5 điểm )
	C
	0,5 điểm

	2

( 0,5 điểm )
	B
	0,5 điểm

	3

( 0,5 điểm )
	A
	0,5 điểm

	4

( 1 điểm )
	     Vì lời khuyên của chủ quán đã khiến Su-e nhận ra lỗi lầm của mình.
(Giám khảo dựa vào ý đúng trong câu trả lời của học sinh để linh hoạt cho các mức điểm 1- 0,5 - 0,25)
	1 điểm

	5

( 0,5 điểm )
	    C
	0,5 điểm


	6

(0,5 điểm )
	B
	0,5 điểm

	7

( 0,5 điểm )
	A
	0,5 điểm

	8

( 1,5 điểm )
	suy nghĩ, nuôi, biết ơn, cãi, tức giận
	Mỗi từ đúng được 0,3 điểm

	9

(0,5  điểm )
	A
	0,5 điểm

	10
( 1 điểm )
	    Dùng báo hiệu bộ phận giải thích.
	1 điểm


B. Bài kiểm tra viết: 10 điểm

1. Kiểm tra viết chính tả: 2 điểm

- Viết tốc độ đạt yêu cầu; chữ viết rõ ràng, viết đúng kiểu chữ, cỡ chữ; trình bày đúng quy định, viết sạch, đẹp: 1 điểm.

- Viết đúng chính tả ( không mắc quá 5 lỗi ): 1 điểm.

* Lưu ý: Tổ chuyên môn thống nhất cụ thể khi chấm.

2. Kiểm tra viết đoạn, bài: 8 điểm
	TT
	Điểm thành phần
	Mức điểm

	
	
	1,5
	1
	0,5
	0

	1
	Phần đầu thư

 ( 1 điểm )
	
	Có đủ 2 phần:
- Địa điểm, thời gian

- Lời thưa gửi
	Chỉ có 1 phần
	Không viết đúng cấu trúc đầu thư

	2a
	Phần chính
(4 điểm)
	Nội dung

(1,5điểm)
	+ Nêu được lí do, mục đích viết thư
+ Thăm hỏi…
+ Cho biết tình hình bản thân hoặc gia đình
+ Chúc mừng năm mới 

	+ Nêu được lí do viết thư và biết thăm hỏi thuật chuyện, chúc mừng năm mới nhưng còn mờ nhạt

	+ Chỉ thể hiện được một nội dung của phần chính thư.

	Viết lạc đề

	2b
	
	Kĩ năng

(1,5điểm)
	Trình bày bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, sắp xếp ý, kết nối các câu văn hợp lí, thể hiện tình cảm với người nhận thư một cách chân thành
	Trình bày bố cục rõ ràng, diễn đạt trôi chảy, sắp xếp ý, kết nối các câu văn hợp lí, chưa biết thể hiện tình cảm với người nhận thư
	Trình bày bố cục rõ ràng, viết câu lủng củng,  chưa biết thể hiện tình cảm
	Không viết được thành câu, không biết sắp xếp bố cục…

	2c
	
	Cảm xúc

(1điểm)
	
	Bức thư viết giàu cảm xúc, thể hiện khéo léo với người nhận thư
	Bức thư viết với cảm xúc hời hợt
	Không bộc lộ được cảm xúc

	3
	Phần cuối

 (1 điểm)
	
	Viết đủ 2 phần: 
+ Lời chúc, hứa hẹn..

+ Kí tên
	Chỉ Viết được 1 phần 
	Không viết được cuối thư

	4
	Chữ viết, chính tả (0,5 điểm)
	
	
	Chữ viết rõ ràng, sạch sẽ ít mắc lỗi chính tả
	Chữ viết chưa sạch sẽ còn mắc nhiều lỗi chính tả

	5
	Dùng từ, đặt câu (0,5 điểm)
	
	
	Dùng từ chọn lọc, chính xác; viết câu ngắn gọn có hình ảnh
	Dùng từ  chưa chọn lọc, chưa phù hợp; viết câu lủng củng chưa có hình ảnh

	6
	Sáng tạo ( 1 điểm )
	
	Biết viết sáng tạo
	Bài văn ít sáng tạo
	Bài văn không có sáng tạo


